[bookmark: _Hlk91056406]MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – NĂM HỌC 2022-2023
MÔN:  SINH HỌC 9 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 phút
- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra cuối học kì II
- Thời gian làm bài: 45 phút.
- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 50% trắc nghiệm, 50% tự luận).
Cấu trúc:
- Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao.
- Phần trắc nghiệm: 5,0 điểm, (gồm 20 câu hỏi: nhận biết: 8 câu, thông hiểu: 8 câu, vận dụng cao: 4 câu), mỗi câu 0,25 điểm; 
- Phần tự luận: 5,0 điểm (Nhận biết: 2,0 điểm; Thông hiểu: 1,0  điểm; Vận dụng: 2,0 điểm).
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	Chương III: Con người, dân số và môi trường 
	1 
(2,0đ)
	4
(1,0đ)
	
	2 
(0,5đ)
	
	
	
	
	1
	6
	3,5

	Số câu TN/Số ý TL
	1
	8
	1
	8
	1
	0
	0
	4
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	10

	Điểm số
	2,0
	2,0
	1,0
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	5,0
	10,0

	Tổng số điểm
	4,0 điểm
	3,0 điểm
	2,0 điểm
	1,0 điểm
	23
	10,0









BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN SINH HỌC 9 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
	Nội dung 
	Đơn vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Số ý TL/số câu hỏi TN
	Câu hỏi

	
	
	
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)
	TL
(Số ý)
	TN
(Số câu)

	Chương I: Sinh vật và môi trường

	- Môi trường và các nhân tố sinh thái  
- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
- Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật  
- Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	* Nhận biết:
- Nêu được nhân tố sinh thái vô sinh và nhân tố sinh thái hữu sinh (bao gồm cả nhân tố con người ).
- Nhận biết được các nhóm sinh vật và đặc điểm của các nhóm: ưa ẩm, chịu hạn, hằng nhiệt và biến nhiệt
* Thông hiểu:
- Xác định được mối quan hệ giữa các loài sinh vật
- Xác định được giới hạn sinh thái của sinh vật đối với các nhân tố sinh thái.
* Vận dụng:
- giải thích các hiện tượng trong thực tế đời sống liên quan đến mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài và quan hệ khác loài. 
* Vận dụng cao
- Phân tích được đặc điểm của các mối quan hệ giữa các sinh vật khác loài.
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C18
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C4; C13; C19
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	Chương II: Hệ sinh thái

	- Quần thể sinh vật.
- Quần thể người.
- Quần xã sinh vật
- Hệ sinh thái
	* Nhận biết: 
- Nhận biết được sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể sinh vật khác.
- Hậu quả của việc gia tăng dân số quá  nhanh.
* Thông hiểu:
- Nêu được các nhân tố của môi trường có ảnh hưởng tới số lượng cá thể của quần thể
-  Mô tả  được chuỗi thức ăn và lưới thức ăn trong hệ sinh thái.
* Vận dụng:
-  Phân tích được vai trò của các thành phần trong hệ sinh thái..
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	Chương III: Con người, dân số và môi trường
	- Tác động của con người đối với môi trường 
- Ô nhiễm môi trường
	* Nhận biết: 
- Nêu được những tác động của con người làm suy thoái tự nhiên
-  Nêu được khái niệm ô nhiễm và các các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường
- Nêu được các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường
* Thông hiểu:
- Hiểu được các tác động của con người đối với môi trường, đặc biệt là nhiều hoạt động của con người làm suy giảm hệ sinh thái, gây mất cân bằng sinh thái
- Đề xuất được các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.
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	ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG
  
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2022 - 2023
Môn: SINH HỌC 9
 (Thời gian làm bài 45 phút, không kể thời gian phát đề)


PHẦN I : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (5,0 điểm)
Em hãy khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) chỉ phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1. Đặc điểm nào sau đây vừa có ở quần thể người vừa có ở các quần thể sinh
vật khác ?
     A. Mật độ                    B. Văn hóa                 C. Giáo dục                       D. Kinh tế
Câu 2. Khi nói về mật độ cá thể của quần thể, phát biểu nào sau đây không đúng?
     A. Mật độ cá thể của quần thể luôn cố định, không thay đổi theo thời gian và điều kiện sống của môi trường.
     B. Mật độ cá thể có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống trong môi trường.
     C.  Khi mật độ cá thể của quần thể giảm, thức ăn dồi dào thì sự cạnh tranh giữa các cá thể cùng loài giảm.
     D.  Khi mật độ cá thể của quần thể tăng quá cao, các cá thể cạnh tranh nhau gay gắt
[bookmark: _Hlk97907258]Câu 3. Sinh vật nào dưới đây thuộc nhóm thực vật chịu hạn?
     A. Cây phong lan.             B. Cây lúa.            C. Cây dừa nước.           D. Cây xương rồng.
Câu 4. Khi nói về mối quan hệ sinh vật chủ ­ sinh vật kí sinh và mối quan hệ con mồi sinh vật ăn thịt, phát biểu nào sau đây đúng?
     A. Sinh vật kí sinh bao giờ cũng có số lượng cá thể ít hơn sinh vật chủ 
     B. Sinh vật ăn thịt bao giờ cũng có số lượng cá thể nhiều hơn con mồi.
     C. Sinh vật kí sinh có kích thước cơ thể nhỏ hơn sinh vật chủ.
     D. sinh vật kí sinh bao giờ cũng giết chết sinh vật chủ.
Câu 5. Hoạt động săn bắt động vật hoang dã, chặt phá rừng và đốt rừng làm  nương rẫy của con người đã dẫn tới bao nhiêu hậu quả sau đây?  
(I). Làm mất đi nhiều loài sinh vật. 
(II). Làm mất nơi ở của nhiều loài sinh vật. 
(III). Làm mất cân bằng sinh thái. 
(IV). Làm xói mòn và thóai hóa đất, gây ô nhiễm môi trường.
     A. 2 			B. 1 				C. 4 			D. 3
Câu 6. Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ hỗ trợ cùng loài?
       A. Bồ nông xếp thành hàng đi kiếm ăn bắt được nhiều cá hơn bồ nông đi kiếm ăn riêng rẽ.
[bookmark: _Hlk97906836]       B. Các con hươu đực tranh giành con cái trong mùa sinh sản.
       C. Cá ép sống bám trên cá lớn.
       D. Cây phong lan bám trên thân cây gỗ trong rừng
Câu 7. Tác động lớn nhất của con người tới môi trường tự nhiên là 
A. Săn bắn nhiều loài động vật làm giảm đa dạng sinh học.
 B. cày xới đất canh tác làm thay đổi đất và nước tầng mặt.
C. phá hủy thảm thực vật, từ đó gây ra nhiều hậu quả xấu.
D. cải tạo tự nhiên làm mất cân bằng sinh thái.
Câu 8. Trong các trường hợp dưới đây, trường hợp nào là quan hệ cộng sinh?
A. Vi khuẩn trong nốt sần cây họ đậu.         B. Cây tầm gửi sống trên cây hồng.
C. Ấu trùng trai bám trên da cá.                   D. Địa y bám trên cành cây.
Câu 9. Vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số  lượng cá thể
     A. không theo chu kì.  B. theo chu kì mùa.   C. theo chu kì nhiều năm.    D. theo chu kì ngày đêm.
Câu 10. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về một chuỗi thức ăn ?
A. Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu.
B. Cây ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Sâu ăn lá ngô → Diều hâu.
C. Cây ngô → Nhái →Sâu ăn lá ngô → Rắn hổ mang → Diều hâu.
D. Cây ngô → Rắn hổ mang → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Diều hâu.
Câu 11. Hoạt động nào sau đây của con người góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường không khí ?
A. Phá rừng làm nương rẫy                                  B. Sử dụng ô tô, xe máy trong giao thông
C. Trồng nhiều cây xanh                                      D. Đốt cháy nhiên liệu như dầu mỏ, than đá
Câu 12. Hậu quả dẫn đến từ sự gia tăng dân số quá nhanh là:
A. Thiếu lương thực, thiếu nơi ở, trường học và bệnh viện     
B. Điều kiện sống của người dân được nâng cao hơn     
C. Nguồn tài nguyên ít bị khai thác hơn
D. Trẻ được hưởng các điều kiện để học hành tốt hơn
Câu 13. Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng ?
A. Những loài có giới hạn sinh thái càng hẹp thì khả năng phân bố càng rộng.
    B. Cơ thể sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở khoảng cực thuận.
    C. Trong khoảng thuận lợi, sinh vật có sức sống giảm dần.
    D. Trong giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ không thể sống và phát triển được.
Câu 14. Trong các hoạt động của con người sau đây, hoạt động nào gây hậu quả phá hủy môi trường tự nhiên nghiêm trọng nhất ?
	 A. Hái lượm
	B. Săn bắt động vật hoang dã.

	C. Chăn thả gia súc.
	D. Đốt rừng lấy đất trồng trọt.


Câu 15. Khi nói về lưới thức ăn, phát biểu nào sau đây không đúng ?
A. Quần xã sinh vật càng đa dạng về thành phần loài thì lưới thức ăn càng phức tạp.
B. Một lưới thức ăn hoàn chỉnh bao gồm 3 thành phần chủ yếu là sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải.
C. Trong một lưới thức ăn, mỗi loài sinh vật chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn.
D. Lưới thức ăn thể hiện quan hệ dinh dưỡng giữa các loài sinh vật trong quần xã.
Câu 16. Cho bảng sau: 
	Cột A: hoạt động của con người
	Cột B: ý nghĩa của hoạt động trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên

	1. sử dụng các vật liệu xây dựng cách âm.
2. Thu gom và tiêu hủy gia cầm bị dịch bệnh theo đúng quy trình.
3. Bảo vệ các loài thiên địch tự nhiên của cây trồng.
4. Lắp đặt các thiết bị lọc khí thải từ các nhà máy.
	a. hạn chế ô nhiễm môi trường không khí.
b. hạn chế ô nhiễm hóa chất bảo vệ thực vật.

c. hạn chế ô nhiễm do vi sinh vật gây bệnh.

d. hạn chế ô nhiễm tiếng ồn.


Trong các tổ hợp ghép đôi giữa mỗi hoạt động ở cột A với một ý nghĩa của hoạt động ở cột B sau đây, tổ hợp ghép đôi nào đúng?
	A. 1 – d; 2 – b; 3 – c; 4 – a.    
	B. 1 – d; 2 – c; 3 – b; 4 – a

	C. 1 – b; 2 – c; 3 – a; 4 – d
	D. 1 – c; 2 – b; 3 – a; 4 – d.


Câu 17. Cho chuỗi thức ăn : Tảo lục đơn bào → Tôm → Cá rô → Chim bói cá. Khi nói về chuỗi thức ăn này, có bao nhiêu phát biểu đúng ? 
	(I) Quan hệ sinh thái giữa tất cả các loài trong chuỗi thức ăn này đều là quan hệ cạnh tranh.
	(II) Quan hệ dinh dưỡng giữa cá rô và chim bói cá dẫn đến hiện tượng khống chế sinh học.
	(III) Tôm, cá rô phi và chim bói cá thuộc các bậc dinh dưỡng khác nhau.
	(IV) Sự tăng, giảm số lượng tôm sẽ ảnh hưởng đến sự tăng, giảm số lượng cá rô.
         A. 1			B. 2.			C. 3			D. 4
Câu 18. Chuột sống trong rừng mưa nhiệt đới có thể chịu ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái sau: mức độ ngập nước (1), nhiệt độ không khí (2), kiến (3), ánh sáng (4), rắn hổ mang (5), cây gỗ (6), gỗ mục (7), sâu ăn lá cây (8). 
Những nhân tố nào thuộc nhóm nhân tố sinh thái vô sinh ?
       A. (1), (2), (4), (7)       B. (1), (2), (4), (5), (6)      C. (1), (2), (5), (6)        D. (3), (5), (6), (8)
Câu 19. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ từ 5,60C - 420C; còn cá chép có giới hạn  nhiệt độ 20C - 440C. Kết luận nào sau đây không đúng ?
A. Khi nhiệt độ môi trường xuống dưới 5,60C thì cá rô phi sẽ chết.
B. Khi nhiệt độ môi trường lên trên  440C thì cá chép sẽ chết.
C. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi hẹp hơn cá chép.
D. Cá rô phi có vùng phân bố rộng hơn vùng phân bố của cá chép.
Câu 20. Ô nhiễm phóng xạ chủ yếu từ những nguồn nào sau đây ?            
 (1) Chất thải của công trường khai thác chất phóng xạ.            
 (2) Các nhà máy điện nguyên tử.            
  (3) Thủng tầng ô zôn.            
  (4) Những vụ thử vũ khí hạt nhân.
A. (2), (3), (4)                 	        B. (1), (2), (4).	              C. (1), (2), (3).	           D. (1), (3), (4).
PHẦN II: TỰ LUẬN  (5,0đ)
Câu 1 (1,0đ): Từ những loài sinh vật dưới đây, hãy tạo thành một chuỗi thức ăn: đại bàng, rắn, ếch, cỏ, nấm, châu chấu. Chỉ rõ các thành phần trong chuỗi thức ăn đó ?
Câu 2 (2,0đ): Ô nhiễm môi trường là gì ? Nêu các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường ? 
Câu 3 (2,0 đ) Hãy sắp xếp các ví dụ sau đây theo từng nhóm quan hệ trong mối quan hệ khác loài ?
        (1) Vi khuẩn rizobium sống với rễ cây họ Đậu.              (2) Cáo và gà. 
        (3) Nấm và tảo hình thành địa y.                                     (4) Dê và bò trên một đồng cỏ.
        (5) Sán lá sống trong gan động vật.                                (6) Đại bàng và thỏ.
       (7) Một số loại sâu bọ sống trong tổ mối.                        (8) Rận bám trên da trâu.




	UBND HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS ĐÔNG QUANG

ĐỀ CHÍNH THỨC
	HƯỚNG DẪN CHẤM
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2022 – 2023
Môn: SINH HỌC 9


PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (mỗi câu đúng 0,25 điểm / sai không trừ điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	C
	C
	A
	C
	A
	B
	A

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	C
	A
	D
	B


PHẦN 2. TỰ LUẬN (chấm theo hướng dẫn chấm)
	Câu
	Đáp án – Hướng dẫn chấm
	Điểm

	Câu 1
1,0đ

	   - Chuỗi thức ăn: 
              Cỏ ➞ châu chấu ➞ ếch ➞ rắn ➞ đại bàng ➞ nấm.
    - Sinh vật sản xuất: cỏ
    - Sinh vật tiêu thụ: châu chấu; ếch; rắn; đại bàng
  - Sinh vật phân giải: nấm
	
0.25 đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	Câu 2
2,0đ
	- Ô nhiễm môi trường là hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác.
- Các tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi trường.
+ Các chất khí thải ra từ hoạt động công nghiệp và sinh hoạt.
+ Các hóa chất bảo vệ thực vật và chất độc hóa học.
+ Các chất phóng xạ.
+ Các chất thải rắn.
+ Các sinh vật gây bệnh.
	0.75 đ




0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ

	Câu 3: 
	- Cạnh tranh: (4) Dê và bò trên một đồng cỏ
- Kí sinh - nửa kí sinh: (5) Sán lá sống trong gan động vật; (8) Rận bám trên da trâu
- Sinh vật này ăn sinh vật khác: (2) Cáo và gà; (6) Đại bàng và thỏ.
- Cộng sinh: (1) Vi khuẩn rizobium sống với rễ cây họ Đậu; (3) Nấm và tảo hình thành địa y
- Hội sinh: (7) Một số loại sâu bọ sống trong tổ mối
	0.25 đ
0.5 đ

0.5 đ

0.5 đ

0.25 đ


Lưu ý cách tính điểm và làm tròn
· Tổng điểm bài kiểm tra là 10, được làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy.






